CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: CƠ KẾT CẤU
Mã môn học: XDC261
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học Cơ kết cấu là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.
Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Cơ học kết cấu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp liên kết các phần tử rời rạc với nhau thành một thể thống nhất có khả năng chịu dược lực tác dụng từ môi trường ngoài. Sau đó, học phần này cũng giúp người học nắm bát quy luật ứng xử của một hệ kết cấu đơn giản là hệ tĩnh định thông qua tìm hiều về quy luật phát triển nội lực bên trong của hệ này, làm quen với một số hệ tĩnh định phổ biến trong thực tế xây dựng. 
Kỹ năng: Trang bị cho SV phương pháp tính toán linh hoạt cụ thể. Rèn luyện cho SV kỹ năng tìm tài liệu, tự học, kỹ năng tính toán linh hoạt theo lý thuyết môn học. Vẽ được biểu đồ nội lực cho các dạng kết cấu dầm, khung, cột đơn giản. Tính được giá trị nội lực tại các vị trí bất kỳ của kết cấu dầm, khung, cột đơn giản.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: học phần cơ học kết cấu cũng giúp rèn luyện nâng cao khả năng tư duy của người học, giúp người học có kỹ năng phân tích tổng hợp khi giải quyết tình huống thực tế và yêu thích ngành học.
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;
+ Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Phân tích cấu tạo hình học hệ thanh phẳng
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Xác định nội lực trong hệ tĩnh định chịu tải trọng bất động
	36
	15
	19
	2

	3
	Chương 3: Tính chuyển vị thanh
	18
	9
	8
	1

	Tổng cộng
	60
	27
	30
	3



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1. Phân tích cấu tạo hình học hệ thanh phẳng
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm vững cách tính toán và phân biệt các hệ làm việc bằng cách xét cấu tạo của các bộ phận kết cấu.
Nội dung bài
1.1 Các khái niệm
1.2 Các loại liên kết nối miếng cứng.
1.3 Cách nối miếng cứng thành hệ bất biến hình
1.4 Các bước thiết kế kết cấu công trình
	Thời gian: 6 giờ

	Chương 2: Xác định nội lực trong hệ tĩnh định chịu tải trọng bất động 
Mục tiêu: Hướng dẫn sinh viên cách xác định các thành phần nội lực trong kết cấu.
Nội dung bài:
Khái niệm
2.2 Dàn phẳng tĩnh định 
2.3 Khung phẳng tĩnh định
2.4 Dầm ghép
	Thời gian: 36 giờ

	Chương 3: Tính chuyển vị hệ thanh
Mục tiêu: Sinh viên nắm được cách xác định các thành phần chuyển vị dựa vào biểu đồ nội lực của kết cấu.
Nội dung bài
 Khái niệm
3.2 Công thức tổng quát tính chuyển vị.
3.3 Tính chuyển vị bằng phương pháp nhân biểu đồ
	Thời gian: 18 giờ


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học, máy chiếu
2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về các phương pháp liên kết các phần tử thanh lại với nhau tạo thành hệ kết cấu có khả năng chịu lực tác dụng, nắm vững  quy luật hình thành và phát triển nội lực bên trong hệ tĩnh định, nắm vững phương pháp tính toán biến dạng chuyển vị của một hệ tĩnh định.
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về
cách thực hiện bài tập..
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo
yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.
- Hiểu được thành phần nội lực trong thanh.
4. Tài liệu tham khảo:
 - Cơ học kết cấu – Tập 1 Hệ tĩnh định – GS.TS Lều Thọ Trình – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
- Cơ học kết cấu – TS Lê Trung Cương – Nhà xuất bản xây dựng.
- Bài tập cơ học kết cấu – Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yến – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 
      - Giáo trình CƠ HỌC XÂY DỰNG – Bộ Xây Dựng – Nhà xuất bản Xây dựng.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 20
	KHOA XÂY DỰNG


	Phạm Quang Vũ



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: THỰC HÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã môn học: XDC268
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành 88 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học Tin học Xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.
Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Tin học xây dựng là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm vẽ kết cấu (AutoCad..) hỗ trợ tích cực cho việc sinh viên khi làm đồ án và sau khi tốt nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tiễn về sử dụng phần mềm AUTOCAD 
Trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành vẽ kỹ thuật trên máy tính
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;
Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;
Sử dụng thành thạo các chức năng tính toán của các phần mềm;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Khai triển mặt bằng kiến trúc chi tiết các tầng của công trình
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Khai triển các mặt đứng của công trình
	6
	
	6
	

	3
	Bài 3: Khai triển các mặt cắt của công trình
	6
	
	6
	

	4
	Bài 4: Khai triển cầu thang, lan can, tay vịn.
	6
	
	6
	

	5
	Bài 5: Khai triển vệ sinh
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Khai triển chi tiết cửa
	6
	
	6
	

	7
	Bài 7: Khai triển mặt bằng lát sàn, mặt bằng trần
	6
	
	6
	

	8
	Bài 8: Khai triển các chi tiết kiến trúc như: sê nô, ban công, bậc cấp.
	6
	
	5
	1

	9
	Bài 9: Khai triển chi tiết thép móng
	6
	
	6
	

	10
	Bài 10: Khai triển mặt bằng móng đà kiềng
	6
	
	6
	

	11
	Bài 11: Khai triển mặt bằng chi tiết cột
	6
	
	6
	

	12
	Bài 12: Khai triển mặt bằng dầm, chi tiết dầm
	6
	
	6
	

	13
	Bài 13: Khai triển mặt bằng thép sàn lầu
	6
	
	6
	

	14
	Bài 14: Khai triển chi tiết thép cầu thang
	6
	
	6
	

	15
	Ôn tập và kiểm tra
	6
	
	5
	1

	Tổng cộng
	90
	
	88
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Khai triển mặt bằng kiến trúc chi tiết các tầng của công trình 
Mục tiêu: Thực hiện mặt bằng kiến trúc nhà phố cơ bản
Nội dung bài
1.1. Trình bày trình tự vẽ mặt bẳng nhà phố bằng autocad
1.2. Thực hành triển khai mặt bằng công trình nhà phố
	Thời gian 6 giờ

	Bài 2: Khai triển các mặt đứng của công trình
Mục tiêu: Nắm được cách khai triển mặt đứng công trình
Nội dung bài
2.1. Trình tự vẽ khai triển mặt đứng.
2.2. Thực hành khai triển mặt đứng.
	Thời gian 6 giờ

	Bài 3.  Khai triển các mặt cắt của công trình
Mục tiêu: Thực hành khai triển mặt cắt công trình
Nội dung bài
3.1. Mối quan hệ giữa mặt bằng mặt đứng, mặt cắt công trình
3.2. Thực hành khai triển mặt cắt công trình
	Thời gian 6 giờ

	Bài 4. Khai triển cầu thang, lan can, tay vịn.
Mục tiêu: Sinh viên hiểu rõ cấu tạo cầu thang, lan can, tay vin, thực hành khai triển.
Nội dung bài
4.1. Cấu tạo cầu thanh, lan can, tay vịn.
4.2. Thực hành khai triển cầu thang, lan can, tay vịn.
	Thời gian 6 giờ

	Bài 5. Khai triển vệ sinh
Mục tiêu: Giới thiệu và nắm được khai triển bản vẽ khu vệ sinh.
Nội dung bài
5.1. Cấu tạo nhà vệ sinh
5.2. Thực hành khai triển vệ sinh
5.3. Thiết lập mới Layer, tạo và quản lý nhiều Layer
	Thời gian 6 giờ

	Bài 6. Khai triển chi tiết cửa
Mục tiêu: Thực hành khai triển các bộ cửa, cửa đi, cửa sổ
Nội dung bài
6.1. Cấu tạo cửa đi, cửa sổ.
6.2. Thực hành khai triển cửa đi, cửa sổ.
	Thời gian 6 giờ





	Bài 7. Khai triển mặt bằng lát sàn, mặt bằng trần
Mục tiêu: Thực hành khai triển mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần.
Nội dung bài
7.1. Cấu tạo trần, chi tiết lát gạch.
7.2. Thực hành khai triển bản vẽ lát sàn, trần.
	 Thời gian 6 giờ


	Bài 8. Khai triển các chi tiết kiến trúc như: sê nô, ban công, bậc cấp.
Mục tiêu: Thực hành khai triển chi tiết kiến trúc
Nội dung bài
8.1. Cấu tạo chi tiết sê nô, ban công, bậc tam cấp
8.2. Thực hành khai triển sê nô, ban công, tam cấp
	Thời gian 6 giờ


	Bài 9. Khai triển chi tiết thép móng
 Mục tiêu: Nắm rõ cấu tạo thép móng, thực hành khai triển chi tiết móng
Nội dung bài
9.1. Cấu tạo móng
9.2. Thực hành khai triển chi tiết móng
	Thời gian 6 giờ


	Bài 10.  Khai triển mặt bằng móng đà kiềng
Mục tiêu: Nắm vững thể hiện mặt bằng móng, đà kiềng
Nội dung bài
10.1. Khai triển mặt bằng móng.
10.2. Khai triển mặt bằng đà kiềng.
	Thời gian 6 giờ


	Bài 11. Khai triển mặt bằng chi tiết cột
Mục tiêu: Nắm vững mặt bằng cột, thể hiện chi tiết cột.
Nội dung bài
11.1. Khai triển mặt bằng cột
11.2. Khai triển chi tiết cột
	Thời gian 6 giờ


	Bài 12. Khai triển mặt bằng dầm sàn, chi tiết dầm
Mục tiêu: Nắm vững mặt bằng dầm sàn và thể hiện chi tiết dầm
Nội dung bài: 
12.1. Khai triển mặt bằng dầm sàn
 12.2. Khai triển chi tiết dầm
Bài 13. Khai triển mặt bằng thép sàn lầu
Mục tiêu: Nắm vững mặt bằng dầm sàn và thể hiện thép sàn.
Nội dung bài: 
13.1. Khai triển mặt bằng thép sàn.
13.2. Khai triển mặt cắt sàn
Bài 14. Khai triển mặt bằng chi tiết thang
Mục tiêu: Nắm vững cấu tạo và thực hành triển khai thép cầu thang.
Nội dung bài: 
11.1. Cấu tạo cầu thang
11.2. Khai triển chi tiết thang
Bài 15. Ôn tập và kiểm tra
Mục tiêu: Tổng kết kiến thức đã học và thực hành.
Nội dung bài: tổng kết nội dung và thực hành kiểm tra ôn tập.
	Thời gian 6 giờ




Thời gian 6 giờ




Thời gian 6 giờ




Thời gian 6 giờ



 IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu; Máy tính có cài đặt phần mềm AutoCad
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Nắm được thao tác ứng dung trên phần mềm AutoCad
- Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Áp dụng kiến thức vào thực tế công việc
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra thực hành trên máy.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn Tin học xây dựng có thể là giáo viên có trình độ Kỹ sư hoặc Cao đẳng tốt nghiệp 
- Đối với người học: Môn học Tin học xây dựng là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức về thực hành trên máy tính bản vẽ xây dựng.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.
4. Tài liệu tham khảo:
- Lê Sỹ Trọng, Hướng dẫn sử dụng Layout trong bản vẽ AutoCad, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2008
- Nguyễn Hoành, AutoCad cơ bản cho người mới bắt đầu), NXB Xây Dựng, 2009
- Mai Hoàng Long, Giáo trình AutoCad 2015, NXB Xây Dựng, 20015
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2021
	KHOA XÂY DỰNG



	Phạm Quang Vũ



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG
Mã môn học: XDC269
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học là môn kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được bố trí học sau các môn kỹ thuật cơ sở.
Tính chất: Môn học này là môn học kỹ thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công các công trình xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên biết cách lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công các công trình xây dựng nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, giá thành và an toàn lao động: Tổ chức và quản lý tiến độ thi công; Quản lý cung ứng nguồn tài nguyên; Tổ chức tổng mặt bằng.
Kỹ năng: Sinh viên cần vận dụng kiến thức trong môn học lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công của một công trình cụ thể nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, giá thành và an toàn lao động.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên cần nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát thi công các công trình xây dựng nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng, giá thành và an toàn lao động.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài mở đầu: Các phương pháp tổ chức thi công
- Phương pháp thi công tuần tự
- Phương pháp thi công song song
- Phương pháp thi công dây chuyền.
	10
	10
	
	

	2
	Bài 2: Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền
- Phân loại dây chuyền
- Dây chuyển đơn
- Dây chuyền tuyến tính
- Dây chuyền phân đoạn
- Dây chuyền hỗn hợp.
	20
	20
	
	

	3
	Bài 3: Sơ đồ mạng công trình
- Tiến độ ngang
- Tiến độ mạng
- Huy động tài nguyên
	20
	19
	
	1

	4
	Bài 4: Lập kế hoạch thi công
	10
	9
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Các phương pháp tổ chức thi công			Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tổ chức thi công
Nội dung bài
1.1 Phương pháp thi công tuần tự.
1.2 Phương pháp thi công song song.
1.3 Phương pháp thi công dây chuyền
Bài 2: Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền			Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp tổ chức thi công dây chuyền
Nội dung bài
2.1 Phân loại dây chuyền.
2.2 Dây chuyển đơn.
2.3 Dây chuyền tuyến tính.
2.4. Dây chuyền phân đoạn.
2.5. Dây chuyền hỗn hợp.
Bài 3: Sơ đồ mạng công trình						Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: Nắm được cách tổ chức thực hiện công trình theo sơ đồ mạng
Nội dung bài
3.1 Tiến độ ngang.
3.2 Tiến độ mạng.
3.3 Huy động tài nguyên.
Bài 4: Lập kế hoạch thi công		 				Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp lập kế hoạch và cung ứng tài nguyên theo kế hoạch
Nội dung bài
4.1 Phương pháp lập kế hoạch.
4.2 Kế hoạch tác nghiệp.
 IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp tổ chức thi công công trình.
- Kỹ năng: Sinh viên có khả năng lập được phương pháp tổ chức thi công một công trình cụ thể, lập được kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, vật tư để thi công công trình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 
Nguyễn Đình Thám và các tác giả, Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2001.
Nguyễn Đình Hiện, Tổ chức thi công, NXB Xây dựng, 2000.
Trịnh Quốc Thắng, Thiết kế tổng mặt bằng thi công xây dựng, NXB Xây dựng, 2000
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021
	KHOA XÂY DỰNG




	Phạm Quang Vũ

	

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
Mã môn học: XDC270
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 45 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học này là môn học kỹ thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kỹ thuật thi công trên công trường.
Tính chất: Sinh viên thực hiện đồ án môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học tổ chức thi công, kỹ thuật thi công.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thi công, các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
	3
	
	3
	

	2
	Bài 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu
	9
	
	9
	

	3
	Bài 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài, ứng dụng thực tiễn
	30
	
	30
	

	4
	Bài 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu				      Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Phân chia, tổ chức làm việc nhóm, sinh viên thực hiện đề cương đề tài
Nội dung bài
	1.1. Mở đầu
	1.2. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
1.3. Đề cương chi tiết
Bài 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu	       Thời gian 9 giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu của đề tài
Nội dung bài:
2.1. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu
	2.2. Cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu
Bài 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài, ứng dụng thực tiễn 												  Thời gian 30 giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu , cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán, nội dung chính của đề tài
Nội dung bài:
3.1. Giới thiệu tổng quan, nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài
	3.2. Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu
3.3. Nội dung đề tài
Bài 4: Kết luận và hướng phát triển của đề tài			    Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài
Nội dung bài:
4.1. Kết luận và kinh nghiệm khi thực hiện đề tài
	4.2. Đề xuất giải pháp
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sinh viên biết các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
- Kỹ năng: Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức về quản lý thi công, kỹ thuật thi công.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
	KHOA XÂY DỰNG




	Phạm Quang Vũ
[bookmark: _GoBack]

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: KẾT CẤU THÉP
Mã môn học: XDC295
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học  này là một trong các môn kỹ thuật bắt buộc được bố trí học sau các môn học cơ sở/môn học chuyên môn ngành.
Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật. Môn Kết cấu Thép là môn học nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập, hỗ trợ làm khoá luận Tốt nghiệp và các hoạt động nghề nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Thép dùng trong xây dựng, nắm và vận dụng được tiêu chuẩn thiết kế thép trong xây dựng ở Việt Nam.
+ Môn học giúp người học nắm được cơ bản về kết cấu thép và ứng dụng vào các công trình xây dựng bằng thép đặc biệt là ở nhà công nghiệp.
- Kỹ năng: 
+ Sinh viên biết vận dụng các kiến thức về kết cấu thép, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép để thiết kế các cấu kiện như mái, xà ngang, cột và các chi tiết liên kết trong khung thép nhà công nghiệp
+ Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế trong phạm vi kết cấu thép.
+ Tự học và tìm kiếm thông tin từ các nguồn (sách, tạp chí, Internet, ...)
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Siêng năng, vượt khó. Tư duy, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương mở đầu. Đại cương về kết cấu thép.
	4
	4
	
	

	2
	Chương 1. Thép xây dựng và nguyên lý tính toán kết cấu thép.
	5
	5
	
	

	3
	Chương 2. Liên kết
	11
	5
	5
	1

	4
	Chương 3. Dầm thép và cấu kiện chịu uốn.
	8
	4
	4
	

	5
	Chương 4. Giàn thép và cấu kiện chịu kéo nén đúng tâm.
	8
	8
	
	

	6
	Chương 5. Cột thép và cấu kiện chịu nén uốn.
	9
	4
	4
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Chương mở đầu. Đại cương về kết cấu thép.
Mục tiêu: Nắm được cơ sở khái niệm về kết cấu thép, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.
Nội dung bài
0.1	Khái niệm về kết cấu thép.
0.2	Ưu điểm, nhược điểm của kết cấu thép.
0.3	Phạm vi sử dụng.
0.4	Yêu cầu đối với kết cấu thép.
0.5	Các công trình thép tiêu biểu.
	
Thời gian: 4 giờ

	Chương 1. Thép xây dựng và nguyên lý tính toán kết cấu thép.
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu thép.
Nội dung bài
Thép xây dựng.
Tải trọng và tác động, phương pháp tính toán kết cấu thép.
Sự làm việc của thép chịu tải trọng.
Các hiện tượng phá hoại giòn của thép.
Quy cách thép xây dựng.
	Thời gian: 5 giờ

	Chương 2. Liên kết
Mục tiêu: Nắm được các cấu tạo và tính toán các liên kết hàn và bu lông.
Nội dung bài
Khái niệm chung về liên kết
. Liên kết đinh tán.
. Liên kết bu lông
. Liên kết hàn.
 Liên kết hàn
. Định nghĩa, các công nghệ hàn.
. Một số phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn.
Phân loại đường hàn.
 Liên kết bu lông.
. Giới thiệu các cách phân loại.
. Các hình thức cấu tạo của liên kết bu lông.
. Sự làm việc của liên kết bu lông khi chịu trượt.
. Khả năng chịu lực của liên kết bu lông.
. Tính toán liên kết bu lông
	Thời gian: 11 giờ

	Chương 3. Dầm thép và cấu kiện chịu uốn.
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế dầm thép và cấu kiện chịu uốn, bố trí hệ dầm thép.
Nội dung bài
Khái niệm về dầm và hệ dầm.
. Các dạng tiết diện.
. Bố trí hệ dầm.
. Các kích thước cơ bản của dầm.
 Dầm định hình.
. Tính toán và lựa chọn tiết diện.
. Kiểm tra tiết diện đã chọn.
. Một số chi tiết cấu tạo.
Dầm tổ hợp hàn.
. Tính và chọn tiết diện.
. Kiểm tra lại tiết diện đã chọn.
. Thay đổi tiết diện dầm tổ hợp hàn.
. Ổn đinh tổng thể dầm.
. Ổn định cục bộ của dầm.
 Gối dầm, nối dầm, liên kết dầm với kết cấu khác.
	Thời gian: 8 giờ

	Chương 4. Giàn thép và cấu kiện chịu kéo nén đúng tâm.
Mục tiêu: Nắm được các khái niệm, cấu tạo hệ giàn thép, tính toán thiết kế giàn vì kèo thép đơn giản.
Nội dung bài
Khái niệm chung về giàn thép.
. Định nghĩa, phân loại giàn.
. Sơ đồ kết cấu, hình dáng giàn.
. Ổn định của giàn thép, hệ giằng.
. Độ võng chế tạo.
 Tính toán giàn vì kèo thép.
. Các giả thiết tính toán.
. Tải trọng tác động lên giàn.
. Nội lực.
. Thanh giàn, chiều dài tính toán, tiết diện.
. Chọn và kiểm tra tiết diện thang giàn.
 Một số chi tiết cấu tạo.
Chương 5. Cột thép và cấu kiện chịu nén uốn.
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế sàn BTCT
Nội dung bài
Khái niệm chung về cột thép.
. Khái niệm.
. Phân loại.
. Sơ đồ tính, chiều dài tính toán và độ mãnh của cột.
 Cột chịu nén đúng tâm.
. Các dạng tiết diện.
. Cột đặc chịu nén đúng tâm.
. Cột rỗng chịu nén đúng tâm.
 Cột chịu nén lệch tâm.
. Các dạng tiết diện.
. Cột đặc chịu nén lệch tâm.
	Thời gian: 8 giờ













Thời gian: 9 giờ





IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giấy, phấn, tài liệu phục vụ môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được kiến thức trình tự tính toán thiết kế nhà công nghiệp thép.
+ Trình bày được các đặc điểm riêng biệt của công trình thép
- Kỹ năng: 
+ Hình dung và triển khai được mặt bằng, mặt đứng; một số chi tiết liên kết, cấu tạo các bộ phận đơn giản của công trình
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai tổng thể và chi tiết bản vẽ.
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, thiết kế tính toán, triển khai bản vẽ
2. Phương pháp: 
- 	Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.
- 	Để phát triển khả năng tính toán và kỹ năng thu thập thông tin cập nhật kiến thức mới, cần giao bài tập về nhà cho Sinh viên dưới dạng các bài tập lớn.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Tính toán được tải trọng chịu lực lên các bộ phận của công trình.
- Đọc được bản vẽ công trình và vẽ được những bản vẽ thiết kế, triển khai chi tiết các kết cấu đơn giản.
4. Tài liệu tham khảo: 
Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp / Đoàn Định Kiến (chủ biên), Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 139 tr., 27 cm.- 624.1821/ K305.   
Kết cấu thép : Công trình dân dụng và công nghiệp / Phạm Văn Hội.- 1st.- Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2006.- 359 tr. ; Minh họa, 27 cm.- 691.7/ H452.
Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng / Ngô Vi Long.- 1 st.- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2004.- 123tr., 24cm - Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách Khoa .- 624.1821/ L431 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021
	KHOA XÂY DỰNG



	Phạm Quang Vũ




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
Mã môn học: XDC287
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học là môn kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được bố trí học sau các môn kỹ thuật cơ sở.
Tính chất: Môn học này là môn học kỹ thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần công trình bê tông cốt thép.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản để thiết kế các bộ phận kết cấu chính của nhà BTCT toàn khối và  lắp ghép: sàn, dầm , khung, móng, ….
- Kỹ năng: Các kỹ năng đạt được trong môn học này là biết thiết kế và đọc bản vẽ đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công việc của một người  kỹ sư  xây dựng sau khi tốt nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Khái niệm chung 
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Sàn bê tông cốt thép
	8
	8
	
	

	3
	Bài 3: Dầm bê tông cốt thép
	9
	8
	
	1

	4
	Bài 4: Cột - khung bê tông cốt thép
	12
	12
	
	

	5
	Bài 5: Móng bê tông cốt thép
	11
	10
	
	1

	6
	Bài 6: Cầu thang bê tông cốt thép
	8
	8
	
	

	7
	Bài 7: Hồ nước bê tông cốt thép
	8
	8
	
	

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2




2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1. Khái niệm chung
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu BTCT
Nội dung bài
1.1 Các yêu cầu của công tác thiết kế đối với một công trình
1.2 Hệ kết cấu và tải trọng công trình
1.3 Quy trình thiết kế kết cấu BTCT
1.4 Các bước thiết kế kết cấu công trình
	Thời gian: 4 giờ

	Bài 2: Sàn bê tông cốt thép 
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế sàn BTCT
Nội dung bài
 Khái niệm, phân loại và cấu tạo của các loại Sàn BTCT;
 Thiết kế sàn 1 phương;
 Thiết kế sàn 2 phương;
 Thiết kế sàn phẳng không dầm
2.5 Thiết kế sàn gạch bộng, sàn ô cờ, sàn panen lắp ghép
	Thời gian: 8 giờ

	Bài 3: Dầm bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế dầm BTCT
Nội dung bài
3.1   Khái niệm chung, phân loại và cấu tạo của các loại dầm BTCT;
 Tải trọng và tác dụng tải trọng lên dầm;
 Sơ đồ tính và phân tích nội lực dầm;
 Thiết kế và cấu tạo cốt thép cho cho dầm;
 Hệ dầm trong kết cấu sàn sườn toàn khối
	Thời gian: 8 giờ

	Bài 4: Cột – Khung bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu cột – khung BTCT
Nội dung bài
Khái niệm chung, phân loại cột, phân loại các hệ khung;
Cấu tạo khung BTCT toàn khối
Sơ đồ tính và phân tích nội lực khung;
Thiết kế và cấu tạo cốt thép khung BTCT toàn khối
Thiết kế và cấu tạo khung BTCT lắp ghép
Cấu tạo khe biến dạng trong khung
	Thời gian: 12 giờ

	Bài 5. Móng bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu móng BTCT
Nội dung bài
 Khái niệm chung và cấu tạo.
 Móng đơn
 Móng kép – Móng băng
 Móng cọc (Cọc và đài cọc)
Móng bè 
Bài 6: Cầu thang bê tông cốt thép 
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế sàn BTCT
Nội dung bài
 Khái niệm, phân loại và cấu tạo của các loại cầu thang BTCT;
6.2 Thiết kế cầu thang 2 về dạng bản.
Bài 7: Hồ nước bê tông cốt thép
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế hồ nước BTCT
Nội dung bài
 Khái niệm chung, phân loại và cấu tạo của các loại hồ nước BTCT;
Tải trọng và tác dụng tải trọng lên hồ nước;
7.3 Sơ đồ tính và phân tích nội lực hồ nước;
7.4 Thiết kế và cấu tạo cốt thép hồ nước BTCT;
	Thời gian: 10 giờ








Thời gian: 8 giờ





Thời gian: 8 giờ






 IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sinh viên có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT nước ngoài nhằm áp dụng vào các đồ án khi còn học trong trường và các Dự án lớn khi sau khi tốt nghiệp và công tác cho các tổ chức nước ngoài.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:
- TCVN 5574-2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và bê tông cốt thép;
- TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.
- Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh (Chủ biên). Kết cấu Bêtông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản). NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2012;
- Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh. Kết cấu bê tông cốt thép – Phần kết cấu nhà cửa. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2004.
- Nguyễn Ðình Cống. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005,  Tập 1& 2 . Nhà xuất bản Xây Dựng, 2007.
- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm: Microsofe Excel, SAP 2000, Etab, Safe, AutoCAD 2D;
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 06  năm 2020
	KHOA XÂY DỰNG
	

	Phạm Quang Vũ


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
Mã môn học: XDC294
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 45 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu sàn công trình bê tông cốt thép.
Tính chất: Môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên biết cách đọc bản vẽ về kết cấu, biết cách bố trí thép trong sàn Bê tông cốt thép.
Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Chọn vật liệu
	3
	
	3
	

	2
	Bài 2: Chọn sơ bộ kích thước
	6
	
	6
	

	3
	Bài 3: Xác định tải trọng sàn
	6
	
	6
	

	4
	Bài 4: Xác định sơ đồ tính
	6
	
	6
	

	5
	Bài 5: Xác định nội lực
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Tính toán cốt thép sàn
	6
	
	6
	

	7
	Bài 7: Bố trí cốt thép sàn
	6
	
	6
	

	8
	Bài 8: Thống kê cốt thép
	6
	
	6
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	




2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Chọn vật liệu							Thời gian 3 giờ
Mục tiêu: Chọn vật liệu cấp độ be tông, chủng loại sắt thép phù hợp với công trình
Bài 2: Chọn sơ bộ kích thước						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Sinh viên có thể chọn sơ bộ kích thước dầm sàn hợp lý
Bài 3: Xác định tải trọng sàn						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: tính toán tải trọng sàn một cách chính xác
Bài 4: Xác định sơ đồ tính						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: vận dụng kiến thức để đưa ra sơ đồ tính toán cho sàn betong cốt thép
Bài 5: Xác đinh nội lực						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Sinh viên có thể tính toán nội lực của một cấu kiện đơn giản.
Bài 6: Tính toán cốt thép sàn						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Ứng dụng kiến thức về vật liệu be tông để tính toán cốt thép sàn
Bài 7: Bố trí cốt thép sàn						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Bố trí thép sàn vào mặt bằng.
Bài 8: Thống kê cốt thép						Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: sinh viên có thể tính toán thống kê cốt thép sàn.
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: sinh viên biết cách đọc bản vẽ về kết cấu, biết cách bố trí thép trong các cấu kiện sàn.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức về làm việc của cấu kiện trong điều kiện thực tế.
4. Tài liệu tham khảo: 
Nguyễn Văn Hiệp, Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 – NXB đại học Quốc gia.
Kết cấu Bê tông cốt thép  ( Phần cấu kiện cơ bản )  – Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh ( Chủ biên ) – NXB Khoa Học Kỹ Thuật –  Hà Nội  –  2011.
TCVN 5574-2012 (TCXDVN 356 – 2005), Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép .
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2020
	KHOA XÂY DỰNG



	Phạm Quang Vũ


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG
Mã môn học: XDC296
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần phải có ở người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.
Tính chất: Học phần trình bày những vấn đề chung về chất lượng, quản lý chất lượng, nội dung và các công cụ đánh giá chất lượng của dự án xây dựng .
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về Quản lý chất lượng và giám sát thực hiện dự án xây dựng.
Kỹ năng: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng và giám sát chất lượng dự án.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để quản lý chất lượng và giám sát dự án xây dựng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng (QLCL)
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2. Quy hoạch chất lượng dự án xây dựng
	9
	4
	5
	

	3
	Chương 3. Bảo đảm chất lượng dự án xây dựng
	9
	4
	5
	

	4
	Chương 4. Kiểm soát, đánh giá chất lượng dự án xây dựng
	10
	4
	5
	1

	5
	Chương 5. Các phương pháp quản lý chất lượng
	9
	4
	5
	

	6
	Chương 6. Quản lý chất lượng dự án xây dựng
	9
	4
	5
	

	7
	Chương 7. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình
	10
	4
	5
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề chung về CL và QL chất lượng		   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được những khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng dự án xây dựng, nội dung cơ bản của công tác quản lý chất lượng.
Nội dung bài: 
Chất lượng và quản lý chất lượng.
Chất lượng dự án và quản lý chất lượng dự án xây dựng.
Hệ thống quản lý chất lượng.
Nội dung và sơ đồ quản lý chất lượng.
Chương 2: Quy hoạch chất lượng dự án xây dựng			 Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và phương pháp lập kế hoạch quản lý chất lượng.
Nội dung bài
Sơ lược về quy hoạch chất lượng dự án
Công cụ và kỹ thuật quy hoạch chất lượng dự án
Kế hoạch quản lý chất lượng dự án 
Chương 3: Bảo đảm chất lượng dự án xây dựng			  Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống QLCL của dự án.
Nội dung bài
Khái quát về bảo đảm chất lượng dự án
Vai trò và nội dung hoạt động bảo đảm chất lượng dự án 
Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng
Chương 4: Kiểm soát, đánh giá chất lượng dự án xây dựng	 Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Hiểu và vận dụng những công cụ trong kiểm soát và đánh giá chất lượng dự án
Nội dung bài.
Khái quát về kiểm soát chất lượng dự án
Công cụ kiểm soát và đánh giá chất lượng dự án
Cải tiến chất lượng dự án
Kiểm soát chất lượng trong các giai đoạn của dự án xây dựng
Chương 5: Các phương pháp quản lý chất lượng			  Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: Hiểu được những nội dung chính của các phương pháp quản lý chất lượng.
Nội dung bài
Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Quản lý chất lượng toàn diện TQM
Phương pháp quản lý 6SIGMA
Chương 6: Quản lý chất lượng dự án xây dựng			 Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: Hiểu và vận dụng được các nội dung của công tác quản lý chất lượng trong các giai đoạn của quá trình đầu tư.
Nội dung bài
Quản lý chất lượng giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
Quản lý chất lượng giai đoạn thực hiện đầu tư dự án.
Quản lý chất lượng giai đoạn kết thúc xây dựng, vận hành khai thác dự án.
Chương 7: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.  Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung, phương pháp, trình tự giám sát, đánh giá dự án ĐTXD công trình.
Nội dung bài
Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án
Nội dung công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.
Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về Quản lý chất lượng và giám sát thực hiện dự án xây dựng.
Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và giám sát đánh giá chất lượng dự án xây dựng, có khả năng vận dụng trong thực tế công tác.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng và giám sát chất lượng dự án.
2. Phương pháp: 
Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Các kiến thức nền tảng về quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), Quản lý chất lượng dự án, NXB Lao động – Xã hội, Hà nội.
[2]. Tạ Thị Kiều An (2004), Quản lý chất lượng trong các tổ chức, NXB Thống kê, Hà nội.
[3]. Đỗ Đình Đức (2012), Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, NXB Xây dững, HN.
[4]. Lưu thanh Tâm (2003), Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, NXB Đại học quốc gia TPHCM.
[5]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
	KHOA XÂY DỰNG


	Phạm Quang Vũ


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: THỰC HÀNH TAY NGHỀ 3

Mã môn học: XDC256
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học là một trong các môn kỹ thuật chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành bắt buộc. Trang bị những kiến thức chuyên môn, giúp học viên nắm được thao tác trong quá trình công tác, nắm được quy trình quy phạm trong quá trình thi công công trình.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: 
Hiểu và trình bày được nguyên lý sử dụng các loại máy, thiết bị thi công chủ yếu của ngành xây dựng một cách hiệu quả.
Hiểu và mô tả được qui trình thao tác các loại máy xây dựng chủ yếu phục vụ cho các công tác xây dựng cơ bản :
Công tác xây, trát, láng, lát.
Công tác ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông.
Công tác kiểm tra chất lượng bê tông và chất lượng khối xây.
Kỹ năng: 
Nắm vững trình tự và thực hiện được các thao tác sử dụng máy
Vận dụng các kiến thức đã học, hướng dẫn được công nhân thực hiện thao tác trên các loại máy xây dựng chủ yếu khi thi công các công trình loại vừa, nhỏ theo hồ sơ thiết kế.
Vận dụng được các qui trình, qui phạm trong quá trình vận hành các loại máy thi công để đạt năng suất ca máy và bảo đảm an toàn lao động cho người và thiết bị.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;
Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Thực hành  thao tác Máy trộn vữa bê tông.
	10
	
	10
	

	2
	Chương 2: Thực hành thao tác Máy cắt sắt, máy uốn sắt xây dựng.
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Thực hành thao tác các loại máy đầm
	10
	
	10
	

	4
	Chương 4: Thực hành thao tác máy cắt gạch các loại
	10
	
	10
	

	5
	Chương 5: Thực hành Thao tác các loại máy đo đạc
	50
	
	50
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Thực hành thao tác Máy trộn vữa bê tông.
Mục tiêu: Nắm vững và vận hành nhuần nhuyễn thao tác trên máy trộn vữa bê tông, công tác an toàn khi vận hành máy. 
Nội dung bài
	Thời gian: 10 giờ

	I/. Nguyên lý an toàn và nội qui an toàn máy.
II/. Qui trình thao tác vận hành máy
III/. Thực hành chạy không tải
	

	Chương 2: Thực hành thao tác Máy cắt sắt, máy uốn sắt xây dựng.
Mục tiêu: Nắm vững và vận hành nhuần nhuyễn thao tác trên máy cắt, uốn sắt, công tác an toàn khi vận hành máy.
Nội dung bài:
	Thời gian: 10 giờ

	I/. Nguyên lý an toàn và nội qui an toàn.
II/. Qui trình thao tác vận hành máy
III/. Thực hành trên mẫu thép 1 số cỡ fi
	

	Chương 3: Thực hành thao tác các loại máy đầm
Mục tiêu: Nắm vững và vận hành nhuần nhuyễn thao tác trên máy đầm bê tông, công tác an toàn khi vận hành máy.
Nội dung bài:
	Thời gian: 10 giờ

	I/. Nguyên lý an toàn, nội qui an toàn máy.
II/. Qui trình thao tác vận hành máy
III/. Thực hành không tải
	

	Chương 4: Thực hành thao tác máy cắt gạch các loại
Mục tiêu: Nắm vững và vận hành nhuần nhuyễn thao tác trên máy cắt gạch các loại, công tác an toàn khi vận hành máy.
Nội dung bài
	Thời gian: 10 giờ

	I/. Nguyên lý an toàn và nội qui an toàn.
II/. Qui trình thao tác vận hành máy
III/. Thực hành trên 1 số mẫu gạch.
	

	Chương 5: Thực hành Thao tác các loại máy đo đạc
Mục tiêu: Nắm vững và vận hành nhuần nhuyễn thao tác trên máy thủy bình, kinh vĩ, công tác an toàn khi vận hành máy và bảo dưỡng máy.
Nội dung bài
	Thời gian: 50 giờ

	I/. Máy Kinh vĩ quang học, Kinh vĩ điện tử:
- Nguyên lý an toàn và nội qui an toàn.
- Qui trình thao tác  đặt máy, cân máy 
- Thực hành  thao tác đo xa, đo cao, đo góc bằng.
II/. Máy Thủy bình :
- Nguyên lý an toàn và nội qui an toàn.
- Qui trình thao tác  đặt máy. 
- Thực hành  thao tác  đo cao.
	



IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy duỗi, máy hàn, máy uốn sắt, máy dùi bê tông, máy cắt gạch, máy thủy bình, máy toàn đạc, máy kinh vĩ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: cát, đá, thép, xi măng....
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
	Kiến thức: 
•	Hiểu và trình bày được nguyên lý sử dụng các loại máy, thiết bị thi công chủ yếu của ngành xây dựng một cách hiệu quả.
•	Hiểu và mô tả được qui trình thao tác các loại máy xây dựng chủ yếu phục vụ cho các công tác xây dựng cơ bản :
•	Công tác xây, trát, láng, lát.
•	Công tác ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông.
•	Công tác kiểm tra chất lượng bê tông và chất lượng khối xây.
	Kỹ năng: 
•	Nắm vững trình tự và thực hiện được các thao tác sử dụng máy
•	Vận dụng các kiến thức đã học, hướng dẫn được công nhân thực hiện thao tác trên các loại máy xây dựng chủ yếu khi thi công các công trình loại vừa, nhỏ theo hồ sơ thiết kế.
•	Vận dụng được các qui trình, qui phạm trong quá trình vận hành các loại máy thi công để đạt năng suất ca máy và bảo đảm an toàn lao động cho người và thiết bị.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng, Trung cấp ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn học này có thể là giáo viên có trình độ Kỹ sư hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các trường đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng giảng dạy lôi cuốn học sinh.
- Đối với người học: là môn học chuyên ngành bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức về thao tác trong xây dựng, hiểu rõ và vận dụng máy xây dựng trong quá trình thi công công trình. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.
4. Tài liệu tham khảo: 
1. Giáo trình “Máy Xây Dựng” – GS Lê văn Kiểm – NXB XD.
	2. Giáo trình KỸ THUẬT THI CÔNG – Bộ Xây dựng – Nhà xuất bản Hà Nội năm 2000.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
	KHOA XÂY DỰNG



	Phạm Quang Vũ


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: LUẬT XÂY DỰNG
Mã môn học: XDC298
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 00 giờ, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học này là môn học kỹ thuật chuyên ngành tự chọn, được bố trí học sau các môn kỹ thuật cơ sở ngành.
Tính chất: là môn học cơ sở chuyên ngành cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp.
- Kỹ năng: 
Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về luật nói chung và luật xây dựng.
    thường dùng trong ngành xây dựng bao gồm:
* Luật xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014.
* Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành ban kèm theo Luật xây dựng (2014).
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện cho người học ý thức được tầm quan trọng của luật pháp trong hoạt động ngành nghề.
Rèn luyện cho sinh viên tính cẩn thận, chính xác và tác phong làm việc khoa học.
Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương I: Những quy định chung của Luật xây dựng
	5
	5
	
	

	2
	Chương II.Quy hoạch xây dựng
	10
	10
	
	

	3
	Chương III.Dự án đầu tư xây dựng
	10
	10
	
	

	4
	Chương IV:Khảo sát xây dựng
	10
	9
	
	1

	5
	Chương V: Xây dựng công trình
	10
	10
	
	

	6
	Chương VI: Lựa chọn nhà thầu
	15
	14
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương I :Những quy định chung của Luật xây dựng		Thời gian 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được các quy định chung về Luật xây dựng.
Nội dung bài
1.Khái niệm chung về luật xây dựng .
2.Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng.
3.Loại và cấp công trình xây dựng.
4.Tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng.
5.Năng lực hành nghề xây dựng
6.Giám sát thực hiện pháp luật xây dựng.
7.Chính sách khuyến khích trong hoạt động xây dựng.
8.Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng.
Chương II. Quy hoạch xây dựng					Thời gian 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được các nguyên lý cơ bản trong quy hoạch.
Nội dung bài:
1.Quy hoạch xây dựng .
2.Phân loại quy hoạch xây dựng.
3.Yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng.
4.Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.
5.Quy hoạch xây dựng vùng.
6.Quy hoạch xây dựng đô thị.
Chương III.Dự án đầu tư xây dựng					Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được yêu cầu của dự án, quyên và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Nhà thầu.
Nội dung bài:
1.Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình.
2.Nội dung dự án.
3.Quyền và nghĩa vụ của CĐT trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
4.Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư.	
Chương IV:Khảo sát xây dựng						Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được công tác khảo sát, thiết kế công trình, giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng công trình.
Nội dung bài:
1.Nội dung báo cáo khảo sát xây dựng.
2.Thiết kế xây dựng công trình.
3.Giấy phép xây dựng công trình.					
4.Giải phóng mặt bằng xây dựng.
5.Lựa chọn thầu khảo sát.	
Chương V: Xây dựng công trình					Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Nắm được quy trình về xin cấp, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, nguyên tắc đền bù và giải phóng mặt bằng.
Nội dung bài:
1.Giấy phép xây dựng.							
2.Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.
3.Điều  kiện  cấp  giấy  phép xây dựng công trình trong đô thị.
4.Trách nhiệm cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
5.Nguyên tắc đền bù, giải phóng mặt bằng.	
Chương VI: Lựa chọn nhà thầu						Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Hiểu được quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu và Chủ đầu tư, hợp đồng trong xây dựng.
Nội dung bài:
1.Lựa chọn nhà thầu.
2.Quyền và nghĩa vụ bên mời thầu.
3.Trách nhiệm chủ đầu tư trong lựa chọn nhà thầu.
4.Hợp đồng xây dựng	
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ cho môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:Cung cấp các kiến thức bổ trợ có hiệu quả về luật trong lĩnh vực xây dựng cho sinh viên hệ chính quy ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp.
- Kỹ năng: 
Hiểu được quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu và Nhà thầu.
Vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào công tác soạn thảo hợp đồng trong xây dựng.
Tra cứu đúng, đủ các văn bản Pháp luật, Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng vào từng dự án cụ thể trong hoạt động ngành nghề.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về Pháp luật trong hoạt động xây dựng.
4. Tài liệu tham khảo:
-	Luật xây dựng, 2014, NXB chính trị Quốc gia.
-	Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 10 năm 2021
	KHOA XÂY DỰNG




	Phạm Quang Vũ


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: KINH TẾ XÂY DỰNG
Mã môn học: XDC299
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành lựa chọn, cung cấp cho sinh viên kiến thức tổ chức, quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 Tính chất: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý chuyên ngành kinh tế xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về xây dưng dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành kinh tế xây dựng; về trình tự thực hiện một dự án đầu tư, các vấn đề khác về quản lý xây dưng dân dụng và công nghiệp; về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình; về công tác kế hoạch hoá trong xây dựng, công tác khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng; về tiến bộ công nghệ trong xây dựng; Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý chuyên ngành kinh tế xây dựng.
Kỹ năng: 
Nắm bắt được nội dung cơ bản trong quản lý ngành xây dưng dân dụng và công nghiệp như: tìm hiểu về ngành xây dưng dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành kinh tế xây dựng; tìm hiểu về trình tự thực hiện một dự án đầu tư, các vấn đề khác về quản lý xây dựng giao thông; tìm hiểu về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình; tìm hiểu về công tác kế hoạch hoá trong xây dựng, công tác khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng; Tìm hiểu về tiến bộ công nghệ trong xây dựng;
Nắm bắt được nội dung cơ bản trong quản lý doanh nghiệp xây dưng dân dụng và công nghiệp như: các hình thức tổ chức quản lý, lao động và tiền lương, các loại tài sản, đảm bảo vật tư kỹ thuật, chi phí sản suất, giá thành sản phẩm và lợi nhuận.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên biết cách xem xét, đánh giá về chiến lược phát triển ngành xây dựng, về quản lý đầu tư xây dựng dưới góc độ quản lý doanh nghiệp và quản lý Nhà nước. Nhận xét, đáng giá về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình hiện nay. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án. Đánh giá về vai trò của kế hoạch hoá, hiện trạng công tác lập kế hoạch hiện nay; Đánh giá chất lượng, vai trò của công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán hiện nay; Đánh giá hiệu quả (chi phí, thời gian, chất lượng) của việc ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất; Nhận xét về về phạm vi áp dụng của từng hình thức; Đánh giá về công tác quản lý lao động và công tác tiền lương hiện nay trong ngành xây dựng; về quy mô, cơ cấu của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Đánh giá vấn đề cung ứng và dự trữ vật tư tại các doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm xây dựng, các quy định nhà nước về hạch toán kế toán trong xây dựng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Mở đầu- Tổng quan về kinh tế xây dựng
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Tổ chức quản lý chuyên ngành xây dựng
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Đầu tư và hiệu quả kinh tế của đầu tư
	20
	19
	
	1

	4
	Chương 4: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế Xây dựng
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5: Phương pháp xác định chi phí xây dựng công trình
	12
	11
	
	1

	6
	Chương 6: Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp xây lắp
	6
	6
	
	

	7
	Chương 7: Vốn sản xuất kinh doanh của DNXD
	6
	6
	
	

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Mở đầu 								Thời gian: 4 giờ   
Mục tiêu: Nắm được các kiến thức tổng quan về ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Xác định được nhiệm vụ của môn học.
Nội dung bài: 
1.1.	Tổng quan về xây dựng dân dụng và công nghiệp.
1.2.	Xây dựng dân dụng trong nền kinh tế quốc dân
1.3.	Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung môn học KTXDGT
Chương 2. Tổ chức quản lý chuyên ngành xây dựng giao thông	   Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp quản lý xây dựn, xây dựng bộ máy quản lý xây dựng, luật áp dụng trong xây dựng.
Nội dung bài
2.1.	Quá trình đầu tư và xây dựng
2.2.	Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
2.3.	Nội dung và phương pháp quản lý xây dựng
2.4.	Phương thức đấu thầu
2.5.	Tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành xây dưng
2.6.	Các quy định hiện hành liên quan đến luật xây dựng và luật đấu thầu
Chương 3. Đầu tư và hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp	        										Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: Hiểu được bản chất và nội dung của hoạt động đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý thực hiện dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của dự án đầu tư xây dựng.
Nội dung bài
3.1. Bản chất, nội dung của hoạt động đầu tư
3.2. Cơ cấu và quản lý vốn đầu tư
3.3. Dự án đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện dự án
3.4. Đánh giá dự án đầu tư
3.5. Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng
3.6. Đầu tư của doanh nghiệp xây dựng 
3.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và chi phí của DAĐT
Chương 4. Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế Xây dựng	        Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Tổ chức công tác thiết kế, dự toán, đánh giá dự toán, chi phí đầu tư xây dựng, vận dụng kiến thức trên vào tổ chức, thiết kế, dự toán dự án đầu tư xây dựng.
Nội dung bài
4.1. Khái niệm, ý nghĩa công tác thiết kế
4.2. Tổ chức công tác thiết kế trong xây dựng
4.3. Nội dung của hồ sơ thiết kế
4.4. Các chỉ tiêu KT-KT trong thiết kế
Bài tập
Chương 5. Phương pháp XD chi phí XD CT				 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Nắm được các nội dung của chi phí xây dựng công trình và các phương pháp lập giá xây dựng công trình.
ứng dụng tiến bô công nghệ trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, các phương pháp đánh giá, lựa chọn phương án và giải pháp kỹ thuật. 
Nội dung bài
5.1. Tổng quan về quá trình hình thành giá của dự án XDCT
5.2. Nội dung về dự toán, định mức XDCT
5.3. Giá xây dựng công trình
5.4. Sơ bộ Phương pháp giá xây dựng công trình
Chương 6. Lao động tiền lương trong xây dựng 			  Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm vững các quy định về lao động, tiền lương trong doanh nghiệp, năng suất lao động và cách tổ chức, sử dung lao động trong doanh nghiệp.
Nội dung bài
6.1. Lao động và quản lý lao động
6.2. Tổ chức sử dụng lao động
6.3. Định mức lao động và năng suất lao động trong doanh nghiệp
6.4. Tiền lương và tổ chức tiền lương trong xây dựng
6.5. Các quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, công tác tổ chức lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp

Chương 7. Tài sản  của doanh nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp 
										  Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Hiểu được các loại tài sản của doanh nghiệp, cách quản lý, sử dụng các loại tài sản đó.
Nội dung bài
7.1. Khái quát chung về tài sản của doanh nghiệp
7.2. Tài sản cố định của doanh nghiệp
7.3.Tài sản lưu động của doanh nghiệp
7.4.Các quy định về quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Các loại tài sản trong các doanh nghiệp xây dựng dân dụng hiện nay.
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ cho môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý chuyên ngành kinh tế xây dựng.
 - Kỹ năng: 
Nắm bắt được trình tự tiến hành đầu tư xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chuyên ngành xây dựng giao thông; Tìm hiểu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư, xây dựng và đấu thầu; Nhận xét, đánh giá về quản lý đầu tư xây dựng dưới góc độ quản lý doanh nghiệp và quản lý Nhà nước.
Tìm hiểu về hoạt động đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư; Tìm hiểu các quy định về quản lý dự án; thực tế về các dự án đầu tư, các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng; Nhận xét, đáng giá về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình hiện nay. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.
Tìm hiểu về nội dung công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán hiện nay; Tìm hiểu các quy định Nhà nước hiện hành liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán; Công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán ở các DN hiện nay; Đánh giá chất lượng, vai trò của công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán hiện nay.
Tìm hiểu các hình thức tổ chức quản lý trong xây dựng, các loại hình doanh nghiệp, quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp; Tìm hiểu các hình thức tổ chức quản lý xây dựng giao thông, nêu đặc điểm của từng loại hình tổ chức; Nhận xét về về phạm vi áp dụng của từng hình thức.
Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về lao động và tiên lương trong doanh nghiệp; Tìm hiểu các quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, công tác tổ chức lao động tiền lượng hiện nay trong các doanh nghiệp; Đánh giá về công tác quản lý lao động và công tác tiền lương hiện nay trong ngành xây dựng.
Tìm hiểu các loại tài sản trong doanh nghiệp, đặc điểm của từng loại tài sản và công tác quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Tìm hiểu các quy định về quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Các loại tài sản trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông hiện nay; Đánh giá về quy mô, cơ cấu của các loại tài sản trong doanh nghiệp.
2. Phương pháp: 
Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về quản lý tài sản, chi phí công trình, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu bắt buộc:
[1]	 GS.TS Nghiêm Văn Dĩnh, ThS. Nguyễn Tài Cảnh, ThS. Lê Minh Cần, ThS. Lê Thanh Lan, TS. Đặng Xuân Mai, ThS. Nguyễn Quỳnh Sang, ThS. NguyễnThị Thìn (2006), Kinh tế Xây dựng Công trình Giao thông, Trường ĐH GTVT Hà Nội; Lê Quang Phúc, Trần Quang Phú, Cù Minh Đạo (2009)
[2]    Bài giảng Kinh tế Xây dựng, Trường ĐH GTVT TP.HCM
      - Tài liệu tham khảo khác: 
[3]	Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai (2007), Giáo trình Kinh tế Xây dựng, Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.
[4]	Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong ngành xây dựng và các tài liệu khác có liên quan.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021
	KHOA XÂY DỰNG
		


	Phạm Quang Vũ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã môn học: XDC297
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí: Môn học này là môn học thực tế thực hành, sinh viên hoàn thành tất cả các môn học chuyên ngành.
Tính chất: Môn học này là môn học thực tế thực hành, sinh viên bắt tay vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thi công, các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công thực tế tại công trình.
Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực tập
	Kiểm tra

	1
	Nội dung mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường
	2
	
	2
	

	2
	Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.
	8
	
	8
	

	3
	Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp
	245
	
	245
	

	4
	Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập
	15
	
	15
	

	
	Cộng
	270
	
	270
	



2. Nội dung chi tiết:
Nội dung mở đầu								Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Sinh viên nắm rõ quy định của Nhà trường khi đi thực tập
Nội dung bài: 
1.1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập
1.2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp
Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động      Thời gian:8 giờ
 Mục tiêu:
Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ
Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.
Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp
Nội dung: 			 	     
	1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập  

	2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành trong thi công xây dựng công trình của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp 				Thời gian 245 giờ
Mục tiêu:								    
Tìm hiểu phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công tại công trình.
Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 
Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 			 	
1. Tìm hiểu tổng quát về phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công tại công trình.                                                      
2. Tham gia trực tiếp vào quá trình thi công.                                  
3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 	
Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 					Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:									
Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập
Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 
Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 
Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 
	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Báo cáo kết thúc 


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: công trình xây dựng.
2. Trang thiết bị máy móc: Doanh nghiệp cung cấp.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Doanh nghiệp cung cấp.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
Kiến thức: sinh viên biết các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
2. Phương pháp:
Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.
Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức thực tế khi hoạt động tại doanh nghiệp.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
	KHOA XÂY DỰNG



	Phạm Quang Vũ
